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1 18810101075 Nguyễn Thị Ngọc Hà 23/04/2000 C15B5 8,37 87 Giỏi       4.235.000 

2 18810101241 Bùi Thị Phượng 09/10/1999 C15B3 8,36 81 Giỏi       4.235.000 

3 18810101133 Trần Thị Huyền 16/06/2000 C15B3 8,32 80 Giỏi       4.235.000 

4 18810101194 Đặng Thị Khánh Ly 27/09/1999 C15B1 8,17 81 Giỏi       4.235.000 

5 18810101235 Đào Thu Phương 03/11/2000 C15B4 7,97 80 Khá       3.850.000 

6 18810101042 Hoàng Văn Diệp 04/08/2000 C15B7 7,94 84 Khá       3.850.000 

7 18810101020 Nguyễn Thị Vân Anh 03/11/2000 C15B6 7,91 80 Khá       3.850.000 

8 18810101232 Trần Thị Minh Oanh 08/11/2000 C15B4 7,91 80 Khá       3.850.000 

9 18810101087 Nguyễn Hồng Hạnh 09/03/2000 C15B3 7,87 80 Khá       3.850.000 

10 18810101292 Nguyễn Thị Kim Thư 17/08/2000 C15B6 7,84 81 Khá       3.850.000 

11 18810101170 Lã Thị Thùy Linh 31/10/2000 C15B5 7,83 84 Khá       3.850.000 

12 18810101107 Nguyễn Thị Hoa 07/08/2000 C15B2 7,83 82 Khá       3.850.000 

13 18810101123 Vũ Thị Huệ 19/05/2000 C15B6 7,83 75 Khá       3.850.000 

14 18810101256 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 25/01/2000 C15B5 7,82 83 Khá       3.850.000 

15 18810101348 Nguyễn Thị Yến 18/07/1999 C15B3 7,77 80 Khá       3.850.000 

16 18810101254 Đỗ Thị Thu Thanh 16/04/2000 C15B3 7,72 81 Khá       3.850.000 

17 18810101057 Đoàn Tiến Đạt 13/12/1999 C15B1 7,70 80 Khá       3.850.000 

18 18810101268 Hoàng Thị Thắm 20/08/2000 C15B3 7,67 80 Khá       3.850.000 

19 18810101067 Ngô Thị Giang 25/03/1998 C15B4 7,66 81 Khá       3.850.000 

20 18810101338 Ngô Thu Uyên 16/07/2000 C15B2 7,65 82 Khá       3.850.000 

21 18810101032 Chu Thị Thanh Bình 05/06/2000 C15B4 7,65 80 Khá       3.850.000 

22 18810101166 Vương Nhật Lệ 08/05/2000 C15B7 7,64 83 Khá       3.850.000 

23 18810101225 Ngô Thị Phương Nhung 18/12/1999 C15B4 7,64 80 Khá       3.850.000 

24 18810101144 Trần Thanh Hương 05/04/2000 C15B6 7,63 70 Khá       3.850.000 

25 18810101038 Nguyễn Vũ Hoàng Cúc 29/09/2000 C15B3 7,61 78 Khá       3.850.000 

26 18810101283 Nguyễn Thị Thúy 30/09/2000 C15B5 7,60 83 Khá       3.850.000 

27 18810101245 Hà Như Quỳnh 21/05/1999 C15B7 7,55 82 Khá       3.850.000 

28 18810101344 Trần Thế Vinh 28/11/2000 C15B5 7,54 80 Khá       3.850.000 

29 18810101169 Đinh Thị Hồng Liễu 17/06/2000 C15B3 7,53 81 Khá       3.850.000 

30 18810101081 Nguyễn Đình Hải 10/05/2000 C15B5 7,50 80 Khá       3.850.000 

31 18810101134 Trần Thị Huyền 03/08/2000 C15B2 7,46 81 Khá       3.850.000 

32 18810101209 Nguyễn Thúy Nga 25/11/2000 C15B2 7,43 82 Khá       3.850.000 

33 18810101211 Trần Thị Thanh Nga 04/05/1999 C15B4 7,43 75 Khá       3.850.000 

34 18810101018 Nguyễn Thị Lan Anh 31/03/2000 C15B3 7,42 80 Khá       3.850.000 

35 18810101284 Nguyễn Thị Thúy 09/03/2000 C15B4 7,40 81 Khá       3.850.000 

36 18810101227 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/06/1999 C15B7 7,37 83 Khá       3.850.000 
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37 18810101179 Tạ Thùy Linh 07/10/2000 C15B7 7,35 84 Khá       3.850.000 

38 18810101307 Nguyễn Thị Thiên Trang 21/12/2000 C15B3 7,34 77 Khá       3.850.000 

39 18810101351 Phạm Thị Kim Yến 15/07/2000 C15B4 7,33 80 Khá       3.850.000 

40 18810101309 Nguyễn Thị Thu Trang 28/05/2000 C15B4 7,32 82 Khá       3.850.000 

41 18810101005 Đinh Thị Vân Anh 04/11/2000 C15B5 7,31 76 Khá       3.850.000 

42 18810101028 Lê Ngọc ánh 10/05/2000 C15B7 7,28 83 Khá       3.850.000 

43 18810101023 Trần Đức Anh 07/11/1999 C15B2 7,17 82 Khá       3.850.000 

44 18810101298 Ngô Thị Tình 12/05/2000 C15B5 7,16 82 Khá       3.850.000 

45 18810101003 Chu Thị Phương Anh 09/11/2000 C15B3 7,12 80 Khá       3.850.000 

46 18810101080 Trần Thị Hào 25/03/2000 C15B4 7,11 80 Khá       3.850.000 

47 18810101237 Lê Thị Thu Phương 04/01/2000 C15B6 7,11 71 Khá       3.850.000 
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